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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  19/7/2023 The socio-economic development and global trend towards learner-

centered approach have partly changed educational philosophies at 

Vietnamese universities recently. Therefore, the general aim of this 

study is to examine the current situation of applying learner-centered 

approach in teaching and learning English for non-English majored 

students at Nha Trang University with the participation of 21 lecturers 

and 1542 students. The article uses qualitative methods to collect data 

from the survey, then analyzes and interprets the data and reports the 

results. The findings show that learner-centered approach in teaching 

English has been adopted by lecturers at the University. Most survey 

respondents agree that this perspective benefits students through 

group work, presentations, and visual aids. This study has bridged the 

gap between the theoretical basis of learner-centered approach and the 

reality of applying this approach in teaching non-English majors at 

the University. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  19/7/2023 Sự phát triển kinh tế - xã hội và xu hướng toàn cầu theo quan điểm “lấy 

người học làm trung tâm” gần đây đã phần nào làm thay đổi các triết lý 

giáo dục ở bậc đại học Việt Nam. Do đó, mục đích chung của nghiên 

cứu này là khảo sát thực trạng áp dụng quan điểm “lấy người học làm 

trung tâm” trong việc dạy và học tiếng Anh không chuyên tại trường 

Đại học Nha Trang với sự tham gia của 21 giảng viên và 1542 sinh 

viên. Bài báo sử dụng các phương pháp định tính để thu thập dữ liệu từ 

bảng khảo sát, từ đó phân tích, diễn giải các số liệu và báo cáo kết quả. 

Kết quả cho thấy quan điểm “lấy người học làm trung tâm” trong giảng 

dạy tiếng Anh đã được áp dụng bởi các giảng viên tại trường đại học 

được nghiên cứu. Hầu hết người tham gia khảo sát đều đồng ý rằng 

quan điểm này mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên thông qua hoạt 

động nhóm, thuyết trình và sử dụng tranh ảnh/ hình vẽ. Nghiên cứu này 

đã làm cầu nối giữa cơ sở lý luận về quan điểm “lấy người học làm 

trung tâm” và thực trạng áp dụng quan điểm này trong giảng dạy tiếng 

Anh không chuyên tại Trường. 
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1. Giới thiệu 

Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho các lĩnh vực đời sống và hội nhập quốc tế. Để đạt 

được mục tiêu đó thì chất lượng dạy và học tiếng Anh là một trong những yếu tố then chốt.  

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục Đại học (ĐH) về tình hình giảng dạy tiếng Anh (TA) của 59 

trường ĐH không chuyên ngữ trên cả nước thì có đến 51,7% sinh viên (SV) tốt nghiệp không 

đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng TA do các doanh nghiệp đề ra [1]. Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc học TA tại ĐH Thái Nguyên cho thấy giảng viên TA có trách nhiệm với công 

việc và quan niệm đúng đắn về nghề nghiệp nhưng điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo để 

nâng cao chất lượng học TA tại trường này [2]. Một nghiên cứu khác được thực hiện tại 4 

trường ĐH ở các nơi khác nhau của Việt Nam cho thấy SV có thái độ tốt đối với mục đích học 

TA nhưng lại có thái độ rất thấp đối với chính sách giảng dạy TA hiện tại. Đây là thách thức lớn 

cho các nhà hoạch định trong việc đưa ra những chính sách đổi mới đối với việc dạy và học TA 

ở cấp độ ĐH [3].  

Rõ ràng, việc dạy và học TA hiện nay chịu tác động bởi nhiều yếu tố và để nâng cao chất 

lượng dạy và học TA các trường ĐH cần quan tâm đến việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ giáo viên, đổi mới quan điểm (QĐ), phương pháp giảng dạy (PPGD) cũng như 

đầu tư cơ sở vật chất. Việc áp dụng QĐ “lấy người học làm trung tâm” được xem là một trong 

những nhóm giải pháp liên quan đến đổi mới QĐ-PPGD để góp phần thúc đẩy chất lượng dạy 

và học TA. QĐ giáo dục này phát huy được tính tích cực, chủ động của người học; đặt người 

học vào vị trí trung tâm của hoạt động dạy-học và xem người học vừa là chủ thể vừa là mục đích 

của quá trình đào tạo từ đó có thể nâng cao chất lượng dạy và học môn học này.     

1.1. QĐ “lấy người học làm trung tâm” 

QĐ “lấy người học làm trung tâm” có nghĩa là tập trung vào người học, hay người học là 

trọng tâm của giáo dục. Theo John Dewey, một chương trình giáo dục cần được thiết lập dựa trên 

“nhu cầu, mong muốn, sở thích và sự phát triển nhận thức của người học” [4], theo đó người học 

chủ động trong việc phát triển, kiểm soát và đánh giá quá trình học tập của họ. Carl Rogers cũng 

nhận thấy rằng “Giáo dục không chỉ là truyền đạt và tiếp thu kiến thức,” mà còn “dạy cho người 

học biết cách học, cách thích nghi và thay đổi; để người học nhận ra rằng không có kiến thức nào 

là an toàn, rằng chỉ có quá trình tìm kiếm kiến thức mới tạo cơ sở cho sự an toàn” [5, tr.6]. 

Collins và O'Brien đã định nghĩa QĐ này là “QĐ giảng dạy trong đó người học ảnh hưởng đến 

nội dung, các hoạt động, tài liệu và tốc độ học tập” [6, tr.276]. Nghĩa là, QĐ “lấy người học làm 

trung tâm” đặt trách nhiệm học tập vào tay người học để họ được phát triển tính tự chủ và độc 

lập. Hơn nữa, QĐ này tập trung vào các kỹ năng và thực hành để cho phép người học học tập 

suốt đời và giải quyết vấn đề một cách độc lập [7, tr.5]. 

1.2. QĐ “lấy người học làm trung tâm” trong giảng dạy ngôn ngữ 

1.2.1. Các hoạt động dạy học theo QĐ “lấy người học làm trung tâm” 

Một số hoạt động dạy học được ưa chuộng theo QĐ “lấy người học làm trung tâm” bao gồm các 

hoạt động sử dụng tranh ảnh-hình vẽ, trò chơi, diễn kịch-đóng vai, sử dụng âm nhạc, thuyết trình. 

Canning-Wilson nói rằng hình ảnh có thể giúp người học rút ra ngôn ngữ từ chính kiến thức 

hoặc kinh nghiệm cá nhân của họ, sau đó sẽ cho phép người học sắp xếp kiến thức thành các 

nhóm có nghĩa hoặc liên quan với nhau [8]. Trong một lớp học, các hình ảnh rất quan trọng vì tạo 

điều kiện tốt cho quá trình học tập. Khi kết hợp với văn bản, hình ảnh khuyến khích người học 

suy nghĩ nhiều hơn về ngôn ngữ vì hình ảnh giúp người học hiểu về môi trường xung quanh của 

họ. Do đó, hình ảnh khơi gợi cho các hoạt động dự đoán, suy luận và suy diễn thông tin từ nhiều 

nguồn khác nhau, thu hút sự tương tác từ người học mà có thể không được gợi ra thông qua các 

phương pháp giảng dạy khác. 
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Langran và Purcell lập luận rằng việc sử dụng trò chơi để hỗ trợ việc học ngôn ngữ rất quan 

trọng khi người học có cơ hội thực sự để luyện tập ngôn ngữ và sáng tạo. Trong một số trường 

hợp, trò chơi được sử dụng như hoạt động làm quen (icebreaker) để nới lỏng các rào cản có thể tồn 

tại trong một nhóm hoặc lớp [9]. Trò chơi liên quan đến việc sử dụng nhiều kỹ năng giao tiếp khác 

nhau để truyền đạt cảm xúc, thái độ và biểu ngữ do đó có thể khuyến khích sự tham gia của người 

học. Trò chơi là cách tạo ra tình huống để người học có cơ hội tự do sử dụng ngôn ngữ mà họ đã 

được học để hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản, giải quyết một vấn đề hoặc giao tiếp một thông 

tin nào đó. Người dạy và người học có thể sử dụng rất nhiều trò chơi để nhấn mạnh những khía 

cạnh khác nhau của bài học chẳng hạn như trò chơi đoán, trò chơi trí nhớ, sắp xếp theo thứ tự, so 

sánh và tìm kiếm sự khác biệt, trò chơi ô chữ, trò chơi mô phỏng và hoạt động làm quen. Những 

loại trò chơi này nhằm tạo động lực dạy, học ngôn ngữ và có thể được sử dụng cho hoạt động cá 

nhân, cặp hay nhóm tùy thuộc vào từng khía cạnh của nội dung ngôn ngữ được dạy. Trong nghiên 

cứu của Camilleri, M.A. & Camilleri, A.C. (2019) về sử dụng trò chơi theo QĐ “lấy người học 

làm trung tâm”, các học sinh tham gia đã nói rằng trò chơi giúp họ phát triển kỹ năng tư duy phản 

biện cũng như tự đánh giá các giải pháp giải quyết vấn đề. Ngoài ra người học cũng phát triển 

được các kỹ năng giao tiếp thông qua tích cực tham gia các hoạt động nhóm, đội [10]. 

Diễn kịch/ đóng vai là hoạt động dạy học “lấy người học làm trung tâm” để khuyến khích học 

tập hợp tác. Khi tham gia diễn kịch người học sẽ trở nên hứng thú hơn với việc học, đòi hỏi sử 

dụng nhiều kỹ năng giao tiếp khác nhau để truyền đạt cảm xúc, thái độ và cách diễn đạt trong 

việc học ngôn ngữ [11]. Âm nhạc có thể được sử dụng như một hoạt động học tập ngôn ngữ 

nhằm làm cho lớp học trở nên sáng tạo hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào sách giáo khoa, âm nhạc có 

thể được sử dụng cho mọi lứa tuổi người học [11]. Âm nhạc có thể tạo môi trường học tập; hình 

thành kỹ năng nghe – nói - đọc - viết và tăng vốn từ vựng. Các bài hát, đặc biệt là lời bài hát, có 

thể được thiết kế cho các mục đích dạy học khác nhau. Chẳng hạn, cho hoạt động nghe và nói, 

người học có thể tóm tắt bài hát hoặc thuyết trình miệng; cho các hoạt động đọc và viết, người 

học nghiên cứu về tác giả của bài hát và hoàn cảnh sáng tác bài hát. Sử dụng âm nhạc là một 

phương thức giảng dạy liên quan đến nhiều kỹ năng giao tiếp như thể hiện cảm xúc, thái độ và 

cách diễn đạt trong học ngoại ngữ.  

Theo Pathak (2003), thuyết trình là một hoạt động dạy, học hiệu quả [12]. Khi cho người học 

thuyết trình, thời gian nói của giáo viên (teacher talking time) được giảm xuống và thời gian nói 

của người học (student talking time) được tăng lên. Đây cũng là điều phương pháp sư phạm hiện 

đại mong muốn. Lợi thế tốt nhất đối với giáo viên là mặc dù không trực tiếp giảng dạy nhưng 

hoạt động học tập vẫn diễn ra. Thông qua thuyết trình, mức độ hiểu bài của người học cũng được 

thể hiện rõ. Đây là cơ hội tuyệt vời để giáo viên giải thích những điều người học chưa hiểu, và 

cũng có thể chỉnh sửa những quan niệm sai lệch, nếu có. Việc cho người học thuyết trình hoàn 

toàn phù hợp với năm nguyên tắc dạy học theo QĐ “lấy người học làm trung tâm” theo Weimer 

[13]. Trong đó nguồn lực được cân bằng, nghĩa là người học có cơ hội đóng góp cho nội dung 

môn học, còn giáo viên không quá áp lực trong việc phải trình bày mọi thứ. Giáo viên chỉ đóng 

vai trò là người tổ chức, hướng dẫn và trách nhiệm học tập hoàn toàn là do người học quyết định. 

1.2.2. QĐ của giáo viên và sinh viên khi áp dụng QĐ “lấy người học làm trung tâm” 

Nghiên cứu việc dạy TA từ các giáo viên của năm trường trung học công lập tại tỉnh Udon 

Thani cho thấy tất cả giáo viên đều nhận thấy tiềm năng của QĐ “lấy người học làm trung tâm” 

trong việc nâng cao thái độ tích cực của người học đối với việc học TA và người học tự tin hơn 

khi tích cực tham gia vào các hoạt động học tập TA [14]. Các giáo viên được khảo sát đã nói rằng 

bên cạnh việc giải thích từ vựng, ngữ pháp hoặc các bài tập về cấu trúc, họ thường sử dụng các 

hoạt động giao tiếp khác nhau như động não, giải quyết vấn đề, đóng vai, thuyết trình hoặc hát. 

Tuy nhiên, các giáo viên này cho rằng người học không thể tự học mọi thứ vì TA là ngôn ngữ thứ 

hai; do đó, QĐ này không được áp dụng nhiều trong các lớp học TA. Nghiên cứu đã kết luận 

rằng mặc dù QĐ “lấy người học làm trung tâm” mong đợi được áp dụng trong học và dạy TA, 
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nhưng nhóm giáo viên được phỏng vấn đã không hiểu hết đặc điểm của QĐ này, dẫn đến việc áp 

dụng không thực sự hiệu quả. 

Ive Emaliana [15] đã nghiên cứu thái độ học tập của SV đối với QĐ giảng dạy truyền thống 

và QĐ “lấy người học làm trung tâm”. Kết quả cho thấy đa số SV có thái độ tích cực đối với QĐ 

“lấy người học làm trung tâm” vì QĐ này giúp họ nắm vững kiến thức môn học trong bầu không 

khí học tập thoải mái, với các hoạt động trên lớp năng động và họ được trao nhiều cơ hội tự học. 

Tại Việt Nam có nhiều tác giả đã nghiên cứu các khía cạnh lý thuyết về QĐ “lấy người học 

làm trung tâm”. Lê Khánh Bằng [16] đã đưa ra sự so sánh khá dễ hiểu giữa QĐ giảng dạy truyền 

thống “lấy người dạy làm trung tâm” và QĐ “lấy người học làm trung tâm”. Một số tác giả khác 

đi vào nghiên cứu việc áp dụng QĐ “lấy người học làm trung tâm” vào lớp học của họ. Các tác 

giả như Lê Văn Canh, Tomlinson & Bảo Đạt đều đồng ý rằng QĐ “lấy người học làm trung tâm” 

có xu hướng tập trung vào sự hợp tác của người học tức là hoạt động nhóm được nhấn mạnh hơn 

hoạt động cá nhân [17], [18]. Phạm Thị Hạnh [19] đã nghiên cứu QĐ của người học và giáo viên 

về các hoạt động trong lớp tại một trường ĐH của Việt Nam, kết quả cho thấy các hoạt động “lấy 

người học làm trung tâm” như thảo luận nhóm và thuyết trình được đánh giá cao bởi cả giáo viên 

và người học. Đặc biệt trong nghiên cứu này, người học nhận ra rằng những hoạt động đó rất hữu 

ích trong việc cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và nghề nghiệp tương lai của họ. Khảo sát việc dạy học 

TA ở Trung tâm Ngoại ngữ ĐH Cần thơ đã kết luận việc giảng dạy TA tại trung tâm này ít nhiều 

có chú ý đến việc áp dụng QĐ “lấy người học làm trung tâm” thông qua quan sát và phân tích bài 

giảng của một số giáo viên của Trung tâm [20]. Tại trường ĐH Nha Trang, đã có vài nghiên cứu 

nhằm đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng học tập các học phần nhưng vẫn chưa có nghiên cứu 

nào liên quan đến thực trạng việc áp dụng QĐ “lấy người học làm trung tâm” trong dạy, học 

TAKC và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học các học phần này. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng dựa trên thu thập ý kiến khảo sát từ 21 giảng 

viên (GV) tham gia giảng dạy các học phần tiếng Anh không chuyên tại trường ĐH Nha Trang và 

1542 SV đăng ký các học phần này tham gia trả lời các câu hỏi của bảng khảo sát. Nghiên cứu sử 

dụng hai bảng điều tra riêng biệt cho hai đối tượng GV và SV nhằm khảo sát thực trạng dạy, học 

TAKC theo QĐ “lấy người học làm trung tâm”. Các phương pháp được sử dụng nhiều khi thu 

thập và xử lý số liệu là phương pháp thống kê tổng hợp, phương pháp so sánh và phương pháp 

phân tích tỷ lệ. Bảng câu hỏi điều tra gồm 3 phần. Phần 1 bao gồm các câu hỏi liên quan đến 

thông tin cá nhân người tham gia khảo sát như kinh nghiệm giảng dạy, trình độ bằng cấp (đối với 

GV) và số năm theo học tại trường (đối với SV). Phần 2 của bảng khảo sát bao gồm các câu hỏi 

liệu QĐ “lấy người học làm trung tâm” có được sử dụng trong dạy và học các học phần TAKC 

tại trường (bao gồm các học phần A1, A2.1, A2.2, B1.1 và B1.2). Phần 3 khảo sát các hoạt động 

thường được sử dụng trong dạy học TAKC theo QĐ “lấy người học làm trung tâm” như là hoạt 

động sử dụng tranh ảnh-hình vẽ, sử dụng âm nhạc, trò chơi, thuyết trình và diễn kịch-đóng vai và 

cách thức tổ chức các hoạt động này theo cá nhân, theo cặp hay nhóm. Dưới đây là các kết quả 

chung được phân tích dựa trên số liệu đã thu thập được. 

3. Kết quả và bàn luận 

Các GV tham gia giảng dạy và SV đăng ký các học phần TAKC được yêu cầu chia sẻ ý kiến 

của riêng họ bằng việc trả lời cho các câu hỏi về QĐ và các hoạt động giảng dạy theo QĐ “lấy 

người học làm trung tâm” tại trường ĐH Nha Trang. Trong số các GV tham gia khảo sát, có 2/3 

GV có thâm niên GD trên 10 năm, số GV đã dạy từ 5-10 năm chiếm 19% và số còn lại mới chỉ 

tham gia GD dưới 5 năm. Chỉ có 14,3% GV có trình độ tiến sĩ, số còn lại là 9 thạc sĩ và 71,4% là 

GV nữ. Về phía SV đăng ký các HP TAKC trong thời gian khảo sát, tỉ lệ phần trăm chủ yếu rơi 

vào đối tượng SV năm thứ nhất chiếm hơn 2/5 trên tổng tỉ lệ phần trăm chung (40,5%). Tiếp đó, 
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SV năm thứ ba chiếm 27%, vượt qua tỉ lệ SV năm thứ hai (23,3%); cuối cùng là tỉ lệ SV năm 

cuối với chỉ 9,2%.  

3.1. QĐ giảng dạy TAKC 

Hình 1 cho thấy QĐ dạy học mà các GV TA tại trường ĐH Nha Trang hiện đang sử dụng cho 

các HP TAKC. Phần lớn GV tham gia cuộc khảo sát này đã và đang thực hiện QĐ “lấy người học 

làm trung tâm” kết hợp QĐ “lấy người dạy làm trung tâm” (chiếm tỷ lệ 76,2%) tùy theo năng lực 

người học.  

 

Hình 1. QĐ dạy TAKC của GV ĐH Nha Trang 

Hình 2 cho thấy xu hướng sử dụng QĐ “lấy người học làm trung tâm” trong các HP TAKC. 

Đáng lưu ý, trên 90% GV có xu hướng sử dụng QĐ “lấy người học làm trung tâm” cho các học 

phần B1 (tỉ lệ 21/21 và 20/21 GV cho các lớp B1.2 và B1.1). Điều này có thể lý giải rằng ở các 

lớp B1, SV đã có vốn trình độ tiếng Anh nhất định để có thể tự học, tự nghiên cứu dựa trên sự 

hướng dẫn của GV. Còn đối với các học phần thấp hơn (A1, A2.1 và A2.2), SV vẫn rất cần GV 

thuyết giảng, giải thích kỹ lưỡng trong hoạt động giải thích từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nên QĐ 

“lấy người dạy làm trung tâm” vẫn chiếm đa số thời gian. 
 

 

Hình 2. Xu hướng sử dụng QĐ “lấy người học làm trung tâm” trong các lớp TAKC 

3.2. Các loại hoạt động được sử dụng trong dạy, học TAKC 

Hình 3 cho thấy những hoạt động được GV sử dụng trong quá trình dạy và học TAKC tại 

trường. Hoạt động được GV áp dụng nhiều nhất trong các lớp TAKC là “Thuyết trình”. Cụ thể, 

hơn 85,70% GV tham gia khảo sát chọn hoạt động này như hoạt động chính trong suốt quá trình 

dạy-học. Việc áp dụng hoạt động “Thuyết trình” vào quá trình dạy-học được GV xem xét như 

một cơ hội để giúp người học có thể rèn luyện và phát triển nhiều kĩ năng trên các phương diện 

quan trọng. Đó là năng lực tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng ngoại ngữ thông qua phát âm và kỹ 
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năng phát âm; kỹ năng thuyết trình trước đám đông và tính sáng tạo trong bài thuyết trình… Từ 

đó, người học từ vị thế là người phụ thuộc vào GV, dần trở thành vị trí trung tâm. Ngược lại, vị 

trí của người thầy trở thành người hướng dẫn, giúp đỡ và hỗ trợ SV trong suốt quá trình người 

học tự tìm hiểu, lĩnh hội, rèn luyện và phát triển kỹ năng. Không chỉ được GV ưa thích, SV cũng 

rất ủng hộ và đánh giá cao hoạt động “Thuyết trình” được phân công. Điều đó được chứng minh 

qua tỉ lệ phần trăm SV ủng hộ hoạt động này lên đến 66,20%. Có thể lí giải, từ quá trình tìm tòi, 

tự nghiên cứu tài liệu và tham khảo các nguồn học liệu khác trên mạng, người học đã chiếm lĩnh 

kiến thức từ đó ghi nhớ những kiến thức lâu hơn so với việc được GV cung cấp sẵn. 

 
Hình 3. Những hoạt động dạy, học TAKC được GV và SV ưa chuộng 

Tiếp theo, “hoạt động có sử dụng tranh ảnh, hình vẽ” được GV đánh giá là hoạt động được 

áp dụng chỉ chiếm vị trí thứ hai, sau “Thuyết trình”. Điều này được chứng minh thông qua việc 

81% GV được khảo sát ủng hộ việc dùng tranh ảnh và hình vẽ sinh động trong quá trình truyền 

tải kiến thức TA. Điều này không chỉ là một PP GD mang lại rất nhiều lợi ích và hiệu quả cao đối 

với cả người thầy và SV. Trong GD ngoại ngữ, áp dụng hình ảnh và tranh vẽ được chứng minh là 

một công cụ truyền thống, sẽ giúp người học tiếp nhận tri thức thông qua nhận diện và đính kèm 

hình ảnh với nội dung kiến thức, đặc biệt hiệu quả vô cùng cao trong quá trình dạy từ vựng. 

Chính nhờ sự kết hợp giữa hình ảnh và nội dung bài học vừa hỗ trợ quá trình lĩnh hội kiến thức 

của người học, giúp SV dễ dàng hình dung và ghi nhớ kiến thức; thêm vào đó còn là hiệu quả 

tăng thêm khả năng ghi nhớ lâu dài cho người học trong tương lai. Tính hiệu quả cao của “hoạt 

động có sử dụng tranh ảnh, hình vẽ” được củng cố thêm nhờ vào sự ủng hộ và yêu thích nhất của 

người học với gần 3/4 tổng số SV tham gia khảo sát cho hay. 

Vị trí thứ ba nhận được nhiều sự ủng hộ và khuyến khích từ cả hai phía GV và SV thuộc về 

“Trò chơi”. Tuy nhiên, một điểm khác biệt to lớn nhất ở đây chính là hoạt động tổ chức trò chơi 

trong lớp nhận được sự ủng hộ và yêu thích hơn từ phía SV, với tỉ lệ phần trăm khảo sát là 72%. 

So với SV, hoạt động này nhận được 61,90% ủng hộ trong tổng số các GV khảo sát. Về phía 

người học, SV đã cho thấy sự yêu thích nổi bật các trò chơi được tổ chức kết hợp xen kẽ trong 

quá trình dạy và học ngoại ngữ tại Trường. Điều này có thể được lý giải bởi vì khi GV tổ chức 

các hoạt động vui chơi kết hợp các nội dung bài học tạo nên một bầu không khí thoải mái, vui 

tươi, giải tỏa căng thẳng và áp lực cho các em đối với khối lượng kiến thức khổng lồ và có phần 

khô khan. Thêm vào đó, trong quá trình tham gia các hoạt động vui chơi, các trò chơi mang tính 

cạnh tranh nhưng vẫn được lồng ghép nội dung kiến thức một cách khéo léo; SV vừa tạo được 

động lực lĩnh hội kiến thức trong trò chơi và tìm cách để chiến thắng. Chính trong suốt quá trình 

tham gia trò chơi, người học đã “vô tình” chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động, và sẽ ghi nhớ 

lâu hơn so với học thụ động. Ngược lại, về phía GV, việc tổ chức trò chơi vừa là một cách tạo 
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hứng thú trong lớp học, giúp người học có thể vừa giải trí, vừa có thể “hô biến” nội dung bài học 

khô khan trở thành một hoạt động thú vị để người học chủ động lĩnh hội và tạo nên môi trường 

học tập thân thiện và thoải mái, giúp SV không chuyên tận dụng tối đa nguồn lực để phát triển tối 

đa năng lực bản thân cả về mặt kiến thức và kỹ năng. Tuy nhiên, GV ủng hộ hoạt động tổ chức 

trò chơi với một sự kiểm soát và kết hợp phù hợp với thời lượng thực tế trên lớp và nội dung, tiến 

độ bài học. Có một số vấn đề GV cần phải xem xét khi tổ chức trò chơi như thời gian hạn chế của 

mỗi tiết học (50 phút), cũng như số lượng SV thực tế trong một lớp quá tải đã gây ra một số bất 

lợi nhất định, chính vì vậy, tỉ lệ phần trăm GV lựa chọn không nhiều như tỉ lệ từ phía người học. 

Tương tự, “hoạt động sử dụng âm nhạc” cũng là hoạt động thứ tư nhận được rất nhiều sự 

đồng tình và ủng hộ từ cả hai phía, người dạy và đặc biệt là người học. Điều này được thể hiện 

qua 66,10% SV và 52,40% GV ủng hộ việc lồng ghép âm nhạc vào tiết học ngoại ngữ tại 

Trường. Tỉ lệ SV ủng hộ với việc vừa được nghe nhạc vừa học ngoại ngữ rất cao có thể được lý 

giải bằng việc SV muốn được thấy kiến thức lồng ghép thực tế ngay trong các bài hát nổi tiếng, 

thịnh hành. Từ đó, tạo động lực cho người học thấy được sự phổ biến của kiến thức được áp dụng 

ngay trong văn cảnh hằng ngày cũng như tầm quan trọng và lợi ích của việc trang bị ngoại ngữ 

trong thế giới hiện đại, toàn cầu hóa ngày nay. Về phía GV, âm nhạc, đã từ rất lâu, được xem như 

một trong những công cụ dạy học hữu ích và hiệu quả cao. Để học ngoại ngữ đạt được kết quả 

cao nhất, người thầy cần khai thác tối đa các nguồn thu nhập thông tin từ các giác quan của người 

học để quá trình hấp thụ và ghi nhớ ngoại ngữ được diễn ra thuận lợi nhất. Vì vậy, GV thường 

xuyên lồng ghép các hoạt động nghe-nhìn kích thích các giác quan của người học, hỗ trợ quá 

trình tiếp nhận kiến thức tối ưu nhất. Bên cạnh đó, việc kết hợp âm nhạc trong GD là cơ hội tạo 

nên bầu không khí vui tươi, môi trường học thân thiện, tích cực; gây hứng thú cho người học và 

truyền cảm hứng cho người thầy. 

Cuối cùng, hoạt động “diễn kịch/ đóng vai” là hoạt động không nhận được nhiều sự đồng tình 

từ người học (chỉ với 23%) và người dạy (với 33,3%). Điều này có thể được giải thích bằng sự 

hạn chế thời gian trong mỗi tiết học cùng với khối lượng kiến thức to lớn cần phải truyền tải, và 

áp lực theo kịp tiến độ chương trình để phục vụ ôn tập thi cuối kỳ đã gây rất nhiều khó khăn để 

SV có thể tham gia hiệu quả hoạt động “diễn kịch/đóng vai”. Thêm vào đó, SV cần phải đầu tư 

rất nhiều thời gian, công sức cùng với nền tảng kiến thức tốt, đồng đều để có thể thực hiện thành 

công hoạt động trên. Chính vì những điều này, tạo nên một số cản trở rất lớn đối với SV các 

ngành không chuyên ngoại ngữ, với chương trình chuyên ngành khổng lồ, và sự phân hóa không 

đồng đều của trình độ người học trong một lớp. Do đó, hoạt động “diễn kịch/ đóng vai” có thể 

được xem là hoạt động ít được yêu thích bởi SV, và ít được áp dụng nhiều bởi GV khi so sánh 

với các hoạt động khác. 
 

Hình 4. Hình thức tổ chức các hoạt động dạy học TAKC được GV và SV ưa chuộng 
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Hình 4 cung cấp thông tin về Hình thức tổ chức các hoạt động dạy, học TAKC dưới góc độ 

đánh giá của GV và SV. Có thể thấy từ biểu đồ trên, hình thức tổ chức được GV áp dụng nhiều 

nhất trong các lớp TAKC là “hoạt động nhóm”. Chi tiết hơn, tỉ lệ phần trăm GV ủng hộ cho quy 

mô tổ chức hoạt động theo nhóm là 85,70%. Việc quy mô “hoạt động nhóm” được GV áp dụng 

nhiều nhất vào quá trình như một cơ hội để giúp người học có thể rèn luyện và phát triển nhiều kĩ 

năng giao tiếp như trong thực tế cuộc sống. Điều này có thể được giải thích bằng việc tạo điều 

kiện cho người học áp dụng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ đã được học vào cuộc hội thoại trực 

tiếp trong nhóm. Từ đó, giúp người học mô phỏng và làm quen với các văn cảnh giao tiếp trong 

thực tế cuộc sống. Do đó, không những giúp SV rèn luyện, phát triển kỹ năng mà còn áp dụng 

thuần thục vào các bối cảnh giao tiếp mô phỏng trong lớp học thông qua hình thức làm việc theo 

nhóm. Bên cạnh đó, kỹ năng phát âm; kỹ năng giao tiếp, vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề 

của người học cũng được củng cố và hoàn thiện. Chính vì vậy, người học dần dần không còn phụ 

thuộc hoàn toàn vào GV, và trở thành vị trí trung tâm. Không chỉ được GV ưa thích, người học 

cũng rất ủng hộ và đánh giá cao “hoạt động nhóm” được phân công. Điều đó được khẳng định 

qua tỉ lệ phần trăm SV ủng hộ hoạt động này lên đến 76%. Có thể lí giải bằng việc, SV cũng tự 

nhận thấy, việc được thảo luận và làm việc nhóm chính là cơ hội cho các bạn cọ xát và thực hành 

các kiến thức và kỹ năng đã học. Từ quá trình cọ xát, giao tiếp và học hỏi các thành viên khác 

trong nhóm, người học đã tự trang bị, rèn luyện và trau dồi các kỹ năng mềm khác bên cạnh lĩnh 

hội tri thức.  

Tương tự như thế, GV cũng rất yêu thích và đánh giá quy mô “hoạt động cặp” là một hoạt 

động mang tính hiệu quả cao trong quá trình GD TAKC tại Trường. Thực ra, thảo luận và làm 

việc cặp được đánh giá như bước đệm ban đầu để người học có thể tập làm quen dần với việc áp 

dụng kiến thức vào hoạt động giao tiếp với người khác trong một cuộc đối thoại. Thêm vào đó, 

việc tạo nền tảng vận dụng kỹ năng vào giao tiếp giúp người học không chỉ củng cố kiến thức 

vừa học mà còn áp dụng những tri thức vừa lĩnh hội vào bước đầu thực tế cuộc sống dưới dạng 

mô hình thu nhỏ trước. Chính điều này đã tạo điều kiện cho SV ghi nhớ, áp dụng thành thạo, rèn 

luyện và phát triển ngoại ngữ vào văn cảnh đời sống thực tế hằng ngày. Tuy nhiên, chỉ có 45,1% 

tổng số SV khảo sát thể hiện sự yêu thích đối với quy mô làm việc cặp nhỏ. Có thể lí giải, đa số 

SV không chuyên đều có chung tâm thế thụ động, chưa thực sự tự tin vào khả năng của bản thân 

và xu hướng dè dặt, không tích cực tham gia hoạt động cặp. Từ đó, xuất hiện hiện tượng chỉ có 

một thành viên làm việc, mạnh dạn đóng góp ý kiến, giao tiếp và xây dựng nền tảng của hoạt 

động cặp; ngược lại, có một số cá nhân lại ỷ lại, dè dặt hoặc không tập trung, làm hoạt động cặp 

không đạt được hiệu quả như mong muốn. 

“Hoạt động toàn lớp” chiếm vị trí thứ ba nhận được nhiều sự ủng hộ và khuyến khích từ cả 

hai phía GV và SV. Có thể thấy, quy mô tổ chức hoạt động toàn lớp nhận được sự ủng hộ và yêu 

thích từ phía GV, với 71,40% và tỉ lệ phần trăm của tổng SV khảo sát là 64,90%. Trước tiên, về 

phía GV, việc tổ chức quy mô hoạt động toàn lớp vừa là một cách tập trung sự chú ý của cả lớp 

học, tạo hứng thú trong lớp học, vừa giúp GV có thể lôi cuốn sự tập trung và nhấn mạnh vào các 

điểm ngữ pháp hoặc nội dung trọng tâm của bài học. Chính điều đó, tạo thành một hoạt động thú 

vị để người học chủ động lĩnh hội và tạo nên môi trường học tập thân thiện và thoải mái, nhưng 

vẫn đảm bảo nhấn mạnh trọng tâm, giúp SV không chuyên tận dụng tối đa nguồn lực để phát 

triển năng lực bản thân. Về phía người học, SV đã cho thấy sự ủng hộ rất lớn cho quy mô tổ chức 

hoạt động toàn lớp trong quá trình dạy và học ngoại ngữ tại Trường. Điều này có thể được lý giải 

bởi vì khi GV tổ chức quy mô hoạt động toàn lớp để vừa tạo sân chơi vui tươi, kết hợp các nội 

dung bài học tạo nên một bầu không khí hứng thú, giải tỏa căng thẳng và áp lực cho các em đối 

với khối lượng kiến thức khổng lồ và có phần khô khan. Thêm vào đó, trong quá trình tham gia 

các hoạt động toàn lớp, SV sẽ có được động lực tham gia, kích thích tính cạnh tranh nhưng vẫn 

đảm bảo được lồng ghép nội dung kiến thức một cách khéo léo. Chính trong suốt quá trình tham 

gia quy mô hoạt động toàn lớp, GV đã tạo động lực cho người học chiếm lĩnh kiến thức một cách 

chủ động, và sẽ giúp ghi nhớ kiến thức lâu hơn so với học thụ động.  
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Cuối cùng, quy mô tổ chức “hoạt động cá nhân” là hoạt động nhận được sự đồng tình tương 

đối từ GV (với 61,90%) và SV (với 41,60%). Điều này có thể được củng cố bằng việc cung cấp 

thời gian trong mỗi tiết học cho SV có thể tự ôn luyện và luyện tập nhuần nhuyễn kiến thức mới 

được tiếp nhận theo cá nhân trước khi được áp dụng vào trong hoạt động giao tiếp cặp và nhóm. 

Thêm vào đó, SV cũng cần có thời gian tự luyện tập trước bản thân, từ đó gia tăng sự tự tin và 

mạnh dạn hơn trong đóng góp ý kiến và làm bước đệm cho sự hiệu quả của quá trình lĩnh hội và 

rèn luyện kỹ năng. 

Phần lớn GV tham gia cuộc khảo sát cho rằng QĐ “lấy người học làm trung tâm” rất hữu ích 

vì SV được rèn luyện các kĩ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề, nâng cao tính tự 

học, tự đánh giá của SV cũng như nâng cao năng lực TA. Phần lớn SV tham gia khảo sát (dao 

động từ 58,2% đến 64,4%) cũng đồng ý rằng thông qua việc được giảng dạy theo QĐ “lấy người 

học làm trung tâm” họ đã đạt được nhiều lợi ích cho bản thân, trong đó bản thân SV tiến bộ trong 

làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề chiếm tỉ lệ phần trăm cao nhất 64,4% (tương ứng 

90,5% sự đồng tình của GV). 

Rõ ràng, GV TA tại ĐH Nha Trang đang áp dụng QĐ dạy học “lấy người học làm trung tâm” 

nhằm tạo môi trường cho SV học tập, phát triển tính độc lập và các kỹ năng xã hội, tăng cường 

tính dân chủ, cùng chia sẻ trách nhiệm trong học tập theo John Dewey và Carl Rogers [2], [3]. 

Hơn nữa, GV tại ĐH Nha Trang linh hoạt sử dụng QĐ “lấy người học làm trung tâm” tùy theo 

năng lực người học và tùy theo hoạt động giảng dạy tại lớp. Bên cạnh hoạt động nhóm và thuyết 

trình được đánh giá cao tương tự như trong nghiên cứu của Lê Văn Canh [15], Phạm Thị Hạnh 

[17], Tomlinson & Bảo Đạt [16], thì hoạt động cặp cũng nhận được sự ủng hộ tương đương tại 

trường ĐH Nha Trang.  

Từ những kết quả nghiên cứu thực trạng nêu trên, Nhà trường cần nhận ra tính cần thiết và hiệu 

quả của QĐ “lấy người học làm trung tâm”, từ đó lồng ghép QĐ này vào chương trình đào tạo để 

GV và SV ý thức được tầm quan trọng và dần thay đổi QĐ, PP GD nhằm từng bước cải thiện chất 

lượng dạy, học TAKC. Về phía GV cũng cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động được SV yêu thích 

như thuyết trình, sử dụng tranh ảnh/ hình vẽ, hoạt động nhóm; đồng thời tổ chức đa dạng các hoạt 

động trên lớp khác cũng như tích hợp các PP GD hợp lý để tăng cường tính tích cực học tập của 

SV, đặc biệt trong các học phần A1, A2.1 và A2.2 vốn chưa được áp dụng nhiều QĐ dạy học này. 

Bản thân mỗi SV ĐH cần nâng cao năng lực tự học, thay đổi cách học truyền thống vốn thụ động 

và phụ thuộc hoàn toàn vào GV. SV cũng cần tích cực tham gia vào các hoạt động học tập được 

GV tổ chức tại lớp như luyện tập theo cặp, thảo luận, hoạt động đóng vai/ đóng kịch,…  

4. Kết luận 

Tóm lại, mặc dù đã có một số nghiên cứu được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy 

các học phần TAKC tại ĐH Nha Trang, nhưng chưa có nghiên cứu cụ thể nào về thực trạng việc 

áp dụng QĐ “lấy người học làm trung tâm” trong dạy học TAKC. Chính vì vậy, nghiên cứu này 

mang tính giá trị và cấp bách trong bối cảnh trường ĐH Nha Trang luôn mong muốn nâng cao 

chất lượng đào tạo TAKC để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng tại địa phương và trong 

khu vực. Nói cách khác, nghiên cứu này đã làm cầu nối giữa cơ sở lý luận về QĐ “lấy người học 

làm trung tâm” và thực trạng áp dụng QĐ này trong giảng dạy TAKC tại Trường. Qua đó, các 

cấp lãnh đạo Nhà Trường, nhà giáo dục, GV và SV có thể dựa vào kết quả nghiên cứu này để đề 

xuất những giải pháp khả thi tiếp tục thúc đẩy môi trường học tập tích cực chủ động và nâng cao 

chất lượng đào tạo TAKC theo QĐ “lấy người học làm trung tâm” tại ĐH Nha Trang. 
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